
Vị trí Đơn vị

A Vị trí giáo viên mầm non

1 Nguyễn Thị Vân Anh 28.6.1990 Canh Hiệp, Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Thuận
Tiếng 

chăm

2 Đinh Thị Bé 30.3.1995 Canh Liên, Vân Canh CĐSP MN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Liên

3 Trần Thị Mỹ Hà 16.7.1998 Canh Vinh, Vân Canh CĐSP MN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

4 Phạm Thị Hiếu 13.5.2000 Canh Liên, Vân Canh ĐHSPMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

5 Đinh Thị Bích Lệ 30.11.2001 Thị trấn An Lão, An Lão CĐSP MN DTTS Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

6 Đặng Thị Thúy Liễu 11.10.1996 Thị trấn Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

7 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26.10.1994 Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

8 Nguyễn Thị Bích Loan 20.02.1999 Phước Thành, Tuy Phước ĐHGDMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

9 Trần Thị Loan 12.9.1998 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

10 Mai Lệ Trúc Ly 15.2.1999 Canh Hiển, Vân Canh CĐSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Hiển

11 Sô Yến Minh 29.10.2000 Thị trấn Vân Canh ĐHSPMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

12 Bùi Thị Mỹ Ngọc 20.12.2000 Thị trấn Tuy Phước ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

13 Hồ Thị Mỹ Nhung 20.6.1992 Thị trấn Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

14 Đinh Thị Ơn 17.7.1996 Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên CĐGDMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Thuận

15 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 08.9.1998 Thị trấn Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Thuận

16 Lê Thị Mỹ Thao 10.9.1993 Phước Mỹ, Quy Nhơn ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

17 Nguyễn Thị Thao 28.02.2000 Thị trấn Vân Canh CĐGDMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Thuận

Vị trí dự tuyển

Ghi chúSTT
Họ và tên thí sinh

đăng ký dự tuyển
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18 Nguyễn Thị Bích Thảo 05.5.1993 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

19 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25.8.1987 Canh Hiển, Vân Canh ĐHGDMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Hiển

20 Đặng Thị Thu Thảo 14.10.1998 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP MN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Hiệp
Tiếng 

chăm

21 Mang Thị Thâm 17.9.1985 Thị trấn Vân Canh CĐSP MN DTTS Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

22 Đinh Thị Thoắc 26.12.1998 Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh ĐHSPMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Liên

23 Trần Thị Xuân Thời 20.10.1997 Thị trấn Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Hòa
Tiếng 

chăm

24 Nguyễn Thị Hồng Thúy 08.9.2002 Canh Vinh, Vân Canh CĐSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

25 Nguyễn Thị Minh Thư 10.5.2000 Bình Thành, Tây Sơn ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

26 Đinh Thị Trang 11.02.2000 An Vinh, An Lão CĐSPMN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

27 Đào Thị Thùy Trang 26.01.2000 Canh Vinh, Vân Canh CĐSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

28 Lê Thị Ngọc Trâm 06.10.1998 Canh Vinh, Vân Canh CĐSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

29 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 11.5.1998 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP MN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Hiệp

30 Lê Thị Quyền Trinh 20.12.1999 Canh Vinh, Vân Canh CĐSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

31 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17.3.2001 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MN thị trấn Vân Canh

32 Mai Thị Hồng Vân 25.6.1993 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSPMN Giáo viên mầm non Trường MG Canh Vinh

33 Đinh Thị Hảo Xuân 11.8.2001 Canh Liên, Vân Canh CĐSP MN DTTS Giáo viên mầm non Trường MG Canh Liên

II Giáo viên tiểu học 

1 Nguyễn Thị Hoài An 30.4.1998
Trần Quang Diệu, 

Quy nhơn

ĐHSP tiếng anh, Ths phương 

pháp dạy tiếng anh
Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

2 Trần Thị Ngọc Ánh 08.8.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

3 Đinh Thị Ánh 15.5.1995 Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh ĐHSP Tiểu học DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

4 Nguyễn Thị Y Bình 20.7.1998 Ân Mỹ, Hoài Ân ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh
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5 Trần Đoàn Kim Chung 30.10.1999 Quang Trung, Quy Nhơn
ĐH ngôn ngữ Anh,

CCNVSP tiểu học
Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

6 Huỳnh Thị Hoa Cúc 17.5.1999 Canh Hiển, Vân Canh
ĐH ngôn ngữ Anh,

CCNVSP tiểu học
Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

7
Ngô Trương Thị Việt 

Cường
18.5.1984 Canh Hiệp, Vân Canh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

8 Phạm Thị Diệu 03.7.1998 Quang Trung, Quy Nhơn ĐHGD tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

9 Châu Thị Ngọc Dịp 20.11.2000 Phước Thuận, Tuy Phước ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

10 Lê Tô Mỹ Duyên 02.5.1999 Thị trấn Diêu trì, Tuy phước ĐHGD tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

11 Đinh Thị Duyên 16.4.2000 Vĩnh An, Tây Sơn ĐHGD tiểu học DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

12 Phạm Hoài Giang 19.6.1995 Thị trấn Vân Canh ĐHGDTH DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

13 Phạm Thị Nhật Hà 01.11.1993 Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh ĐHSP tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học Canh Liên

14 Nguyễn Thị Thu Hà 30.12.1991 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn ĐH ngôn ngữ Anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

15 Đinh Thị Hạnh 02.01.1992 Canh Liên, Vân Canh ĐHGD tiểu học DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

16 Lê Thị Mỹ Hằng 01.3.1992 Thị trấn Vĩnh Thạnh ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

17 Phan Thị Thanh Hiền 26.3.1994 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học Canh Liên

18 Trần Thị Thanh Hiếu 12.3.2000 Tuy phước, Bình Định ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

19 Nguyễn Thị Thu Hiếu 07.7.1998 Phước Lộc, Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

20 Trần Thị Thúy Hòa 26.6.2001 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

21 Trần Thị Bích Hồng 20.6.1999 Thị trấn Vân Canh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

22 R'ô H'Rin 25.01.1991 Canh Thuận, Vân Canh ĐHGDTH DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

23 Phạm Huỳnh Huy 13.01.2001 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

24 Nguyễn Thị Bích Hường 10.6.1999 Phước An, Tuy Phước ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

25 Phạm Thị Hồng Kiếm 16.6.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

26 Trần Thị Lạc 04.11.1998 Ngô Mây, Quy Nhơn ĐHGDTH DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh
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27 Trần Thị Lệ Lanh 29.5.2000 Phước An, Tuy Phước ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

28 Võ Thị Lâm 20.4.1999 Tây Phú, Tây Sơn ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

29 Nguyễn Thị Liên 30.6.1994 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học Canh Liên

30 Nguyễn Thị Diệu Linh 09.9.1997 Phước Thành, Tuy Phước ĐHGD tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

31 Phan Thị Mỹ Linh 04.5.1999 Thị trấn Vân Canh ĐHSPTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

32 Đào Thị Bích Lựu 01.6.1996 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

33 Hồ Nguyễn Ly 28.8.2000 Thị trấn Vân Canh ĐHSPTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

34 Lê Nguyễn Thảo Ly 14.5.1988 Ngô Mây, Phù Cát ĐHSP tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học Canh Liên

35 Phan Thị Mê 01.3.1996 Thị trấn Vân Canh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

36 Đoàn Thị Minh 19.02.1997 Canh hòa, Vân Canh ĐHGD tiểu học DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

37 Trần Thị Ngọc Mới 10.10.1993 Tam Quan Nam, Hoài Nhơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

38 Trần Việt Mỹ 02.9.1998 Thị trấn Vân Canh ĐHSPTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

39 Đặng Thanh Ngân 24.12.1999 Thị trấn Vân Canh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

40 Trần Hữu Nghĩa 03.03.1994 Phú Phong, Tây Sơn ĐHSP Tin Giáo viên tin Trường Tiểu học Canh Liên

41 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 16.4.2001 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSPTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

42 Phan Thị Quỳnh Nhi 28.11.2001 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

43 Nguyễn Thị Như 10.4.2000 Thị trấn Vĩnh Thạnh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

44 Nguyễn Thị Ái Nữ 06.5.1998 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

45 Lê Thị Ny 24.4.1997 Mỹ Hiệp, Phù Mỹ ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

46 Hoàng Văn Sỹ 04.10.1995 Thị trấn Vân Canh ĐHGD tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

47 Trương Hồng Tài 15.02.1994 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

48 Nguyễn Thị Thái 09.5.1993 Hoài Châu, Hoài Nhơn ĐHSP tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học Canh Liên
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49 Nguyễn Thị Phương Thanh 15.10.1995 Phước Thành, Tuy Phước ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

50 Nguyễn Bá Thành 12.06.1992 Tuy Hòa, Phú Yên
ĐH ngôn ngữ Anh,

CCNVSP tiểu học
Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

51 Nguyễn Thị Thơm 03.8.1994 Thị trấn Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

52 Đỗ Ngọc Thống 02.7.1996 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

53 Nguyễn Anh Thư 07.01.1996 Nhơn Phú, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

54 Nguyễn Thị Trà 28.9.1994 Thị trấn Vân Canh ĐHGDTH DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

55 Đặng Thị Thùy Trang 02.4.1997 Nhơn Bình, Quy Nhơn ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

56 Nguyễn Thái Trân 25.8.1993 Tây Giang, Tây Sơn ĐHSP Tin Giáo viên tin Trường Tiểu học Canh Liên

57 Đinh Thị Mỹ Triều 14.9.1997 Canh Thuận, Vân Canh ĐHSP Tiểu học DTTS Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

58 Huỳnh Thị Trinh 10.10.1998 Phước Thành, Tuy Phước ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

59 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25.02.1998 Thị trấn Tuy Phước ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

60 Dương Thị Tưởng 16.3.1994 Cát Thành, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường Tiểu học thị trấn Vân Canh

61 Nguyễn Thị Vân 09.01.1993 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Thuận

62 Hồ Thị Hải Vi 21.11.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 2 Canh Vinh

63 Lê Duy Việt 07.6.1999 Nhơn Bình, Quy Nhơn ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

64 Lê Tường Vy 09.6.1999 Canh Hiển, Vân Canh ĐHSP Tiểu học Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học Canh Liên

65 Trần Thị Kim Yến 03.01.1994 Thị trấn Vĩnh Thạnh ĐHGDTH Giáo viên tiểu học Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

Vị trí giáo viên THCS

1 Mai Thị Bé 12.3.1993 Cát Thành, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

2 Nguyễn Thúy Diễm 12.9.1995 Bình Hòa, Tây Sơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

3 Nguyễn Thị Ngọc Đào 21.6.1998 Bình Thạnh, TP HCM
ĐHSP Hóa, CC dạy môn 

KHTN
Giáo viên KHTN Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

4 Hồ Thị Được 05.10.1992 Phước Sơn, Tuy Phước ĐH Ngữ văn, CCNVSP Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 
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5 Đỗ Thị Thanh Hằng 09.9.1994 Phước Thành, Tuy Phước
ĐHSP Hóa, CC dạy môn 

KHTN
Giáo viên KHTN Trường THCS thị trấn Vân Canh

6 Nguyễn Thị Thu Hằng 12.7.1996 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

7 Hà Thị Hiếu 02.11.1993 Cát Tiến, Phù Cát
ĐH ngôn ngữ Anh,

CC nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

8 Đinh Văn Hiếu 14.4.1995 Canh Liên, Vân Canh ĐHSP Địa lý DTTS Giáo viên Lịch sử - Địa lý Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

9 Đào Bích Thanh Loan 14.7.1998 Phước Hưng, Tuy Phước
ĐHSP Hóa, CC dạy môn 

KHTN
Giáo viên KHTN Trường THCS thị trấn Vân Canh

10 Hồ Lê Ngân 08.4.1999 Cát Lâm, Phù Cát ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

11 Đoàn Đức Nghĩa 03.02.1993 Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn
ĐHSP Sinh học;

CC dạy môn KHTN
Giáo viên KHTN Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

12 Võ Thị Ánh Nguyệt 22.5.2000 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

13 Võ Phan Thanh Nguyệt 18.8.1999 Bình Tân, Tây Sơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

14 Rah Lan Nhạn 25.10.1996 Canh Thuận, Vân Canh ĐHSP Ngữ văn DTTS Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

15 Trần Thị Lệ Nhật 01.10.1993 Canh Hiển, Vân Canh
Thạc sĩ văn học Việt Nam, 

CCNVSP
Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

16 Mai Sơn Thị Thủy Oanh 15.12.1999 Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh ĐHSP Ngữ văn DTTS Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

17 Võ Thị Quá 20.4.1995 Phước Hiệp, Tuy Phước
ĐHSP Sinh học;

CC dạy môn KHTN
Giáo viên KHTN Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

18 Trần Đào Ngọc Quyên 24.12.1989 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

19 Phan Thị Hồng Thắm 26.10.1993 Bình Hòa, Tây Sơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

20 Bùi Thị Mỹ Thơm 26.4.1996 Nhơn Hậu, An Nhơn ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

21 Lê Thanh Thư 06.08.1996 Thị trấn Tuy Phước
ĐH ngôn ngữ Anh,

CC nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

22 Trương Xuân Toàn 25.9.1990 Nhơn An, An Nhơn
ĐH Hóa,Thạc sĩ Hóa, CC 

NVSP, CC dạy môn KHTN
Giáo viên KHTN Trường THCS thị trấn Vân Canh
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23 Tô Nhất Trí 28.4.1998 Canh Hiển, Vân Canh
ĐHSP Hóa,Thạc sĩ Hóa, CC 

dạy môn KHTN
Giáo viên KHTN Trường THCS thị trấn Vân Canh

24 Trần Thị Phương Trinh 25.3.1995 Canh Vinh, Vân Canh ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

25 Trần Thị Thu Trúc 24.10.2000 Cát Hanh, Phù Cát
ĐH ngôn ngữ Anh,

CC nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

26 Trần Lê Vi 14.12.2001 Phước Thành, Tuy Phước ĐHSP Tiếng anh Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

27 Lê Võ Thụy Vi 12.10.1998 Thị trấn Vĩnh Thạnh
ĐH ngôn ngữ Anh,

CC nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng anh Trường TH&THCS Canh Hiển

28 Trần Phương Vy 02.9.1999 Thị trấn Vân Canh ĐHSP Vật lý Giáo viên KHTN Trường THCS thị trấn Vân Canh

29 Hà Thị Yên 12.6.1984 Canh Liên, Vân Canh ĐHSP Ngữ văn DTTS Giáo viên Ngữ văn Trường PTDT Bán trú Canh Liên 

Vị trí thư viện viên

1 Đinh Văn Cảnh 19.8.1994 Canh Liên, Vân Canh Trung cấp thư viện DTTS Thư viện viên Trường THCS Bán trú Canh Thuận

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02.12.2000 Phước Quang, Tuy phước
ĐH Luật, CC thông tin thư 

viện
Thư viện viên Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

3 Trần Thị Hồng Hanh 01.9.1991 Thị trấn Vân Canh ĐH CTXH, CC thư viện Thư viện viên Trường Tiểu học Canh Thuận
Tiếng 

chăm

4 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 08.12.1995 Thị trấn Vân Canh TC thư viện - thiết bị Thư viện viên Trường Tiểu học Canh Thuận

5 Lê Thị Thu Hiền 21.4.1997 Phước Mỹ, Quy Nhơn CĐ Khoa học thư viện Thư viện viên Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

6 Phạm Thị Phương Liễu 02.9.1991 Nhơn Phú, Quy Nhơn
CĐ kế toán;

CC thư viện-thiết bị
Thư viện viên Trường Tiểu học số 1 Canh Vinh

7 Lê Trần Yến Ny 23.02.1993 Canh Thuận, Vân Canh
CĐ tin; 

CC thư viện-thiết bị
Thư viện viên Trường THCS Bán trú Canh Thuận

8 Nguyễn Lan Phương 05.8.1985 Canh Hiển, Vân Canh
ĐH QTKD,

CC thư viện -thiết bị
Thư viện viên Trường THCS Canh Vinh

Vị trí Kế toán viên

1 Hà Thị Thúy Hảo 01.01.1991 Thị trấn Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

2 Nguyễn Thị Ly Ly 26.7.1988 Canh hiển, Vân Canh ĐH Tài chính kế tóan Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

3 Đào Diễm My 25.5.2000 Thị trấn Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp



Vị trí Đơn vị

Vị trí dự tuyển

Ghi chúSTT
Họ và tên thí sinh

đăng ký dự tuyển

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nơi ở hiện nay

(xã, huyện, tỉnh)

Trình độ 

chuyên môn

Đối tượng 

ưu tiên

4 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 06.6.1989 Thị trấn Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trường Tiểu học Canh Liên

5 Đinh Văn Thành 30.10.1989 Canh Liên, Vân Canh ĐH kế toán
DTTS, 

Con TB
Kế toán viên Trường Tiểu học Canh Liên

6 Đào Thị Ngọc Thì 15.02.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

7 Trần Phượng Thư 27.7.1999 Canh Hiển, Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

8 Đỗ Kim Thương 20.8.1986 Thị trấn Vân Canh ĐH kế toán Kế toán viên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
Tiếng

 chăm

9 Nguyễn Thành Trung 30.01.1987 Thị trấn Vân Canh ĐH kế toán Con TB Kế toán viên Trường Tiểu học Canh Liên
Tiếng 

chăm

10 Nguyễn Thanh Sinh 12.4.1985 Canh Vinh, Vân Canh ĐH Chăn nuôi thú y CA xuất ngũ Chẩn đoán viên bệnh động vật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

11 Nguyễn Hữu Tín 01.01.1999 Canh Vinh, Vân Canh ĐH Bác sĩ thú y Chẩn đoán viên bệnh động vật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

E

1 Nguyễn Văn Bình 20.10.1996 Thị trấn Vân Canh ĐH huấn luyện thể thao Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao

2 Đặng Thị Diễm Hằng 01.10.2000 Phước hưng, Tuy phước ĐH huấn luyện thể thao Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao

3 Trần Long Hòa 02.02.1995 Thị trấn An Lão ĐHGD thể chất Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao

4 Võ Minh Kiệt 29.12.1995 Canh Hiển, Vân Canh ĐHGD Thể chất Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao

5 Đoàn Đăng Nguyên 28.8.1998 Canh Hòa, Vân Canh ĐHGD Thể chất Huấn luyện viên Thể dục, Thể thao 
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - 

Thể thao

Tổng cộng: 151 thí sinh

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
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